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CHUYÊN MỤC

SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC

TIN NGƯƠNG KRISHNA VA RAMA TRONG NGHỆ
THUẬT CHAMPA - KHAO CƯU QUA CAC TAC PHÂM
ĐIÊU KHĂC THÊ KY X CUA DI TICH KHƯƠNG MY

NGUYÊN THI TU ANH*

Bai viêt gia đinh răng tin ngương Krishna va Rama tưng đươc thưc hanh tai di
tich Khương My trong khoang thê ky X, cac diên giai dưa vao công bô khao sat
va khai quât của cac nha khao cô hoc Viêt Nam năm 2000 va 2007, va đươc đôi
chiêu qua cô thư Ba-la-môn giao. Đôi tương khao sat la bưc tym-pan chủ đê
“Krishna nâng ngon nui Govardhana”; hinh tương khi quanh chân thap Nam va
những manh vơ của bưc phù điêu trang tri đươc tim thây vao khoang cuôi thê ky
XIX va thâp niên đầu thê ky XXI. Cac diên giai nay la cơ sơ đê nhân đinh vê cac
kiên truc gach khac tai Khương My.

Tư khóa: tin ngương Krishna và Rama, di tich Khương My, điêu khăc đền tháp,
khao cô hoc Champa
Nhân bai ngay: 17/2/2022; đưa vao biên tâp: 25/02/2022; phan biên: 15/3/2022;
duyêt đăng: 10/4/2022

1. DẪN NHẬP
Di tich Khương My năm cách Thánh
đia My Sơn khoang 60km về phia
đông nam, thuôc tinh Quang Nam.
Theo Henri Parmentier (1909: 246) niên
đai của nhóm Khương My tương đương
vơi các di tich khác như Trà Kiệu, My
Sơn và Đồng Dương. Các di vât thu

thâp vào cuối thế kỷ XIX đa đươc
Trương Viên Đông Bác cô bao quan
và trưng bày tai Musée Tourane nay
là Bao tàng Điêu khăc Chăm Đà Năng.
Qua quan sát các trang tri con nhân
diện đươc tai di tich Khương My,
Parmentier xếp phong cách nghệ
thuât di tich này vào giai đoan cô điên
sơm của nghệ thuât Champa, dưa
trên cơ sở là so sánh trang tri tông thê
của kiến trúc và các liên kết phong
cách cụ thê đươc chia sẻ vơi phong

* Trương Đai hoc Khoa hoc Xa hôi và Nhân
văn, Đai hoc Quốc gia Thành phố Hồ Chi
Minh.
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cách nghệ thuât Java cô. Điều cân lưu
y, Parmentier (1909: 247) ghi nhân
các dâu vết của môt kiến trúc sơm,
các chưng cư khai quât khao cô chi ra
răng kiến trúc tháp trung tâm hiện tai
đươc xây trên nền của môt công trinh
xây dưng trươc đó. Philippe Stern
(1942: 17-18, 78-79) đa bô sung các
so sánh giữa nghệ thuât Champa và
Java, trong đó, ông nhân manh sư
tương tư của các hoa tiết kala-makara
đươc trang tri trên kiến trúc của hai
nền nghệ thuât này vào thế kỷ IX-X.
Ngoài ra, Stern cũng so sánh các hoa
tiết hoa lá cuôn trang tri trên vom cưa
và các cưa gia của nghệ thuât
Champa và nêu ra sư tương đồng vơi
giai đoan sơm của nghệ thuât Khmer
và Java vào đâu thế kỷ X. Dưa trên
những cơ sở so sánh đó, Stern nhân
đinh răng nhóm tháp Khương My
đươc xây dưng vào đâu thế kỷ X, kế
thừa trưc tiếp phong cách trang tri đôc
đáo của Đồng Dương. Cũng theo
Stern, thư tư xây dưng của nhóm
Khương My là: tháp Nam có niên đai
sơm nhât, kế đến là tháp Giữa, và sau
cùng là tháp Băc.

Hinh 1. Cụm di tich kiến trúc Champa tai
di tich Khương My

Nguồn: Nguyên Thi Tú Anh.

Kế thừa nhân đinh về phong cách và
niên đai của Stern, Jean Boisselier
(1963) săp xếp và phân đinh các tác
phẩm điêu khăc tim thây tai Khương
My thành môt phong cách goi là
‘Phong cách Khương My’ (Style de
Khương My) hay là ‘Phân đâu của
Phong cách My Sơn A1’ (La Première
du Style de Mi-son A.1’. Boisselier
(1963: 148-172) châp nhân niên đai
của nhóm tháp Khương My mà Stern
đa đề xuât, ông so sánh hinh dang
của những tác phẩm Khương My vơi
Phong cách Koh Ker (Style de Koh
Ker) của điêu khăc Khmer có niên đai
vào đâu thế kỷ X; từ đó, ông đề xuât
niên đai của Phong cách Khương My
vào khoang năm 915.

Hơn hai thâp kỷ qua, đa có hai cuôc
khai quât khao cô hoc tai nhóm tháp
Khương My. Lân thư nhât vào tháng
11/2000, do Bao tàng tinh Quang Nam
tô chưc (Nguyên Thương Hỷ và Hồ
Xuân Tinh, 2001: 783-784), tai tháp
Nam nhăm phục vụ cho việc gia cố và
bao quan ngôi tháp này; lân thư hai
vào tháng 8/2007, bao tàng tinh phối
hơp vơi khoa Lich sư của Trương
Khoa hoc Xa hôi và Nhân văn, Đai
hoc Quốc gia Hà Nôi tô chưc khai
quât tai tháp Nam và phia tây tháp
Giữa, nhăm phục vụ cho việc trùng tu
và bao tồn di tich. Di tich Khương My
gồm ba kiến trúc đền tháp (kalan),
thăng hàng theo trục băc nam, đều có
cưa chinh mở về hương đông; tháp
Nam lơn nhât, rồi đến tháp Giữa, nhỏ
nhât là tháp Băc. Trong số các hiện
vât đươc phát hiện có môt manh vơ

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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của môt bia ky có niên đai thế kỷ XII,
nhiều vât trang tri băng đât nung
tương tư vơi tháp My Sơn G1 có niên
đai 1157/8; vi vây, từ những phát hiện
mơi này cho phép nhân đinh ba ngôi
đền từng đươc xây dưng và trùng tu
thương xuyên, từ đâu thế kỷ X cho
đến thế kỷ XII (Trân Ky Phương, 2018:
184).

Các điêu khăc “Krishna nâng ngon núi
Govardhana”, hinh anh những con khi
quanh chân tháp Nam, “Cuôc đối măt
giữa Ravana và Sita trong vươn
Asoka” tai di tich Khương My liên
quan đến tin ngương Krishna và
Rama se đươc phân tich dươi góc
nhin tiếu tương hoc, có đối chiếu vơi
các tư liệu đa đươc biết đến thuôc
nghệ thuât cô Ân Đô và Java, và song
song vơi khái quát về nôi dung cô thư
Ramayana của Valmiki liên quan đến
chủ đề Krishna và Rama - liên quan
vơi văn hóa truyền thống Champa.

2. TIÊU TƯỢNG HỌC VA NHỮNG
ƯNG DỤNG TRONG NGHIÊN CƯU
KHAO CỔ VỀ VĂN HÓA CHAMPA
Tiếu tương hoc (iconography) là môt
bô phân của ngành lich sư nghệ thuât
(art history), môn hoc này nghiên cưu
việc xác đinh, mô ta, phân loai và giai
thich nôi dung của những biêu tương,
những chủ đề và vân đề chinh yếu
trong nghệ thuât thi giác (visual art),
chăng han những chủ thê đươc miêu
ta, bố cục và các chi tiết đươc sư
dụng đê tao hinh, bao gồm nhiều đăc
điêm mang nôi hàm khác vơi phương
pháp phân tich phong cách tao hinh
(artistic style) (Panofsky, 1972: 3-17).

Jean Boisselier (1963: ii-v) ưng dụng
phương pháp này đê tiếp cân nôi
dung của các tác phẩm điêu khăc đền
tháp. Ông lâp luân răng phân lơn các
di vât đươc tim thây của nền văn hóa
Champa chủ yếu liên quan đến tôn
giáo; chúng bi chi phối bởi sư chuyên
đôi các trung tâm chinh tri và tôn giáo,
và chiu tác đông bởi sư thay đôi của
các triều đai; đồng thơi, các sư kiện
tôn giáo thương găn liền vơi các sư
kiện lich sư, yếu tố này có anh hưởng
đáng kê đến tiến trinh phát triên của
nghệ thuât Champa. Bên canh đó, sư
phát triên điêu khăc tôn giáo Champa
không tương ưng vơi sư phát triên
kiến trúc, nhiều điêu khăc đươc tim
thây không liên quan đến bât ky di tich
cụ thê nào, có thê do các di tich đó đa
hoàn toàn bi hủy hoai bởi hoàn canh
lich sư.

Khi điêm lai các công trinh nghiên cưu
về Champa, Boisselier (1963: ii) nhân
xét Phillipe Stern là nhà nghiên cưu
tiên phong diên giai quá trinh tiến hóa
của điêu khăc tôn giáo Champa băng
tiếu tương hoc, thuôc ngành Lich sư
Nghệ thuât (Histoire de l’art), măc dù
vây phân tich về y nghia hinh tương
các di vât mơi chi đươc Stern đưa vào
phân phụ lục của tác phẩm L’art du
Champa et son évolution (Nghệ thuât
Champa và sư tiến hóa của nó) xuât
ban năm 1942.

Năm 1963, Jean Boisselier công bố
La statuaire du Champa. Recherches
sur les cultes et l’iconographie (tam
dich: Tương thơ Champa: nghiên cưu
về tin ngương và tiếu tương hoc); nôi
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dung chinh của công trinh này là xác
nhân phương pháp tiếp cân, nghiên
cưu và phân tich các tác phẩm điêu
khăc tôn giáo Champa băng phương
pháp tiếu tương hoc. Boisselier (1963:
ii) ly giai răng các minh văn giúp cho
việc nghiên cưu lich sư tôn giáo
Champa cô; tuy nhiên chúng đa bi thât
lac, hoăc bi đâp vơ; đó chinh là han
chế lơn trong việc nghiên cưu, kết nối
hinh anh điêu khăc tôn giáo vơi lich
sư Champa cô đai; từ đó, Boisselier
kết luân răng nghiên cưu sư phát triên
của các tác phẩm điêu khăc tôn giáo
và diên giai y nghia hinh tương, hay
tiếu tương hoc, là cách hô trơ hiệu
qua cho việc tim hiêu về quá trinh
phát triên của nền điêu khăc tôn giáo
Champa.

3. NHỮNG HÌNH TƯỢNG TRONG
TIN NGƯƠNG KRISHNA VA RAMA
Ở DI TICH KHƯƠNG MY
3.1. Điêu khăc “Krishna nâng ngon
nui Govardhana”
Tai Bao tàng Điêu khăc Chăm Đà
Năng hiện đang trưng bày môt bưc
phù điêu trán cưa hay tym-pan
(tympanum) thê hiện chủ đề “Krishna
Govardhana” đươc tim thây tai di tich
Khương My. Bưc tym-pan thê hiện
hinh tương môt vi thân trong tư thế
như đang múa, có le do vây mà Henri
Parmentier (1909: 259-260; 1918: 48)
đa nhâm lân khi đưa ra nhân đinh đó
là hinh anh của thân Shiva. Về sau,
sư nhâm lân của Parmentier đa đươc
Boisselier điều chinh lai. Căn cư trên
hinh anh ngon núi, tư thế đưng vơi
cánh tay giơ lên chống đơ ngon núi,

và nhân vât chi có hai tay, trong khi
thân Shiva thương đươc diên ta có
nhiều tay. Boisselier (1963: 148-150)
nhân đinh răng đây là hinh tương của
thân Krishna Govardhana.
Govardhana là tên của môt ngon núi
thiêng giữ vi tri đăc biệt trong thân
thoai Bà-la-môn giáo, và liên quan đến
thân Krishna (Schmid, 2002: 33-50).
Do vây, y nghia tôn giáo cùng vai tro
dân dăt và bao vệ dân chúng của thân
Krishna đươc đề cao trong bưc điêu
khăc này, hinh anh đươc diên đat trên
tym-pan này đươc tóm tăt như sau:
Hinh tương Krishna đươc đăt ở vi tri
trung tâm điêu khăc, vơi thế đưng -
utkata-konasana, môt tư thế tao hinh
sinh đông của phương pháp yoga vơi
đăc trưng: đâu gối ha thâp gân vuông
góc măt đât, hai chân dang rông cân
đối vơi phân thân minh phia trên, đăc
biệt các đâu ngón chân đươc diên ta
như chiu lưc cho toàn bô cơ thê. Tay
phai của Krishna giơ lên nâng cao
ngon núi Govardhana; tay trái chống
ngang hông trong tư thế akimbo. Chi
tiết tao hinh đươc bố cục ba phân:

1) Phân trên hinh vom cung, tương
trưng cho đinh núi Govardhana. Ơ đó,
hinh anh các loài vât như hươu, nai,
các loai cây cỏ đươc diên ta xen ke
nhau; kế đến là hinh anh con ngươi
hương nhin lên đinh núi. Cách diên
đat này dưa theo quy luât viên cân/to
nhỏ trong phối canh nghệ thuât thi
giác, đinh núi thi cao và xa nên kich
thươc nhỏ; con con ngươi sinh sống
quanh chân núi nên kich thươc lơn và
ro hơn.
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2) Phân giữa thê hiện hinh anh dân
làng vơi những bó đuốc đang cháy, và
đàn gia súc quây quân quanh hinh
tương thân Krishna trẻ tuôi, khép
minh dươi vom của ngon núi
Govardhana trong sư che chở của
Krishna, tránh trú cơn mưa lũ bay
ngày do thân Indra gây ra trong cơn
thinh nô.

3) Phân dươi thê hiện những con bo
năm kề bên bệ đưng của Krishna:
thân Krishna đươc biết đến là môt
mục đồng, chăn dăt đàn bo trên
những cánh đồng rông lơn. Điêm khác
biệt cân ghi nhân là hinh tương
Krishna Khương My không diên ta hinh
anh cây sáo, môt nhac cụ găn liền vơi
vi thân này như thương có trong cô
thư, và truyền thống nghệ thuât tao
hinh Ân Đô (Trân Ky Phương và
Nguyên Thi Tú Anh, 2017: 62-64).

Bưc phù điêu Krishna-Govardhana
Khương My là tác phẩm duy nhât
trong điêu khăc Champa về chủ đề
này. Nghệ thuât diên đat của bưc phù
điêu hoàn toàn khác biệt các tác phẩm
điêu khăc khác thê hiện cùng chủ đề
trong nghệ thuât Ân Đô cũng như
Đông Nam Á, trong đó, nôi bât là tư
thế utkata konasana của Krishna và
bố cục đăng đối của tác phẩm.

Bưc điêu khăc này kết hơp hài hoa
giữa ngôn ngữ tao hinh mang truyền
thống Ân giáo, vơi cá tinh thẩm my
của nghệ nhân Champa đê tao nên
môt tác phẩm mang đâm ban săc
nghệ thuât của vương quốc cô này.
Bưc tym-pan Krishna-Govardhana

từng đươc cho răng thuôc về tháp
Nam của nhóm Khương My (Levin,
2008: 89).

Vào năm 2018, pho tương thơ có kich
thươc lơn băng sa thach, thuôc thế
kỷ X ở Bao tàng Điêu khăc Chăm Đà
Năng thê hiện hinh tương anh hùng
Bhima mơi diên giai y nghia tiếu
tương hoc; Bhima là môt trong những
chiến binh quan trong và thân cân
vơi thân Krishna như sư thi
Mahabharata đa mô ta (Trân Ky
Phương, 2018: 184). Trong nghệ
thuât tao hinh ở môt số quốc gia cô
Đông Nam Á lục đia, việc chuyên tai
các nhân vât trong văn hoc thành các
hinh tương trang tri trong các đền thơ
đa trở nên phô biến, tiêu biêu như
điêu khăc minh hoa các trich đoan
trong Bhagavata Purana tai ngôi đền
Banteay Srei của nghệ thuât Khmer,
niên đai khoang 967-1304, minh
chưng cho việc xây dưng và trùng tu
các nhóm đền thơ trong nhiều thế kỷ
(Roveda, 2004: 21-22).

Hinh 2. Bưc tym-pan điêu khăc chủ đề
“Krishna Govardhana” tai Bao tàng Điêu
khăc Chăm Đà Năng

Nguồn: Nguyên Thi Tú Anh.
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3.2. Trang tri kiên truc quanh chân
thap Nam
Vào tháng 11/2000, trong cuôc khai
quât thám sát tai tháp Nam, Nguyên
Thương Hỷ và Hồ Xuân Tinh (2001:
783-784) đa phát hiện đươc những
bưc phù điêu trang tri chân tháp cham
trô liên hoàn băng sa thach; các hinh
anh này chưa đươc ghi nhân trong
các báo cáo trươc đây, có thê do
chúng bi vùi lâp bên dươi lơp đât măt
hiện tai trong nhiều thế kỷ. Những bưc
phù điêu này diên ta hinh anh con
ngươi, khi, hươu, các loai đông vât/
thưc vât và các mô hinh kiến trúc, do
vây chúng mang tinh chât của thê loai
“điêu khăc kê chuyện” (narrative
sculpture).

Từ các bưc điêu khăc về khi ở đây có
thê thây môi hinh tương khi đươc thê
hiện vơi môt tư thế riêng không lăp lai,
trên tay mang môt loai nhac cụ hoăc
diên đat những cư chi biêu trưng khác
nhau. Các hinh anh này có thê so
sánh vơi các đoan thơ tiếng Sanskrit
đề câp trong chương kê về vương
quốc Kiskindakanda, trong đó có hai
phân đươc tam dich là “Xây dưng cây
câu” (Building of the Causeway), và
“Vươt đai dương đến Lanka” (Crossing
of the Ocean to Lanka) thuôc sư thi
Ramayana.

Trong sư thi Ramayana, Kiskindakanda
là môt vương quốc rừng râm, cũng là
nơi hoàng tư Raghuvanshi Rama lên
ngôi vua. Hoàng tư Rama đươc tât ca
những “ngươi vươn” orang-utan hay
là vānaras, vươn, khi, và gâu đều yêu
mến và trung thành (The Project

Gutenberg Ramayana, 2008: 1183).
Trong đó, vānaras đươc cho là giữ vai
tro đăc biệt trong việc hô trơ Rama
đánh bai Ravana, giai cưu Sita (Hinh
3a, 3b).

Hinh 3a. Chi tiết điêu khăc hinh tương khi
cham quanh đế tháp phia nam.

Nguồn: Nguyên Thi Tú Anh.

Hinh 3b. Toàn canh điêu khăc hinh khi
cham quanh đế tháp phia nam.

Nguồn: Trân Ky Phương.

Theo The Ramayana of Valmiki (2008:
Book I, Canto XVI; Book IV, Canto
XXXIX; Book VI, Canto XXVI và XXVII),
hoàng tư Rama găp gơ công đồng
vānaras lân đâu tiên ở rừng Dandaka
trong khi thưc hiện ươc nguyện tim
kiếm Sita, môt số phiên ban của
Ramayana cho răng vānaras đươc
tao ra bởi thân Sáng tao Brahma, ho
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manh me và có nhiều đăc điêm của
thân linh, đê giúp Rama trong trân
chiến chống lai Ravana. Như đươc
mô ta trong sư thi, các đăc điêm chinh
của vānaras là tinh nghich, trẻ con, dê
cáu kinh, quây nhiêu, hiếu đông, thich
mao hiêm, thăng thăn, trung thành,
can đam và tốt bụng. Các đăc tinh này
hâu hết tương ưng vơi đông thái của
các cá thê đươc cham quanh chân
tháp Nam của Khương My.

Nghiên cưu so sánh về hinh tương
các nhân vât trong Ramayana,
Catherine Ludvik (1994: 2-3) chi ra
răng, thi si đao sư Valmiki không mô
ta ‘chiến binh’ như là những con khi,
hinh anh chiếc đuôi giống khi của
vānaras, đươc xem như môt dang đồ
trang sưc (ornament) của nam giơi
thuôc bô tôc Savara. Sau đó, nhân
đinh này đươc Philip Lutgendorf (2006:
116) bô sung thêm răng phụ nữ của
công đồng vānaras không có trang
sưc chiếc đuôi ở sau lưng.

Quan sát hinh tương các cá thê khi
cham trô quanh chân tháp Khương
My, môt số con ro phân đuôi, môt số
không thây đuôi, hoăc gia chúng có
đuôi nhưng đa bi mon mơ(?). Có thê
đây là hinh anh của các nhân vât đai
diện cho công đồng vānaras bao gồm
ca nam và nữ, chư không phai chi là
những cá thê khi. Điều này cho phép
nhân đinh răng trên các phù điêu
Khương My hinh tương khi và
vānaras xuât hiện cùng nhau trong
việc hô trơ Rama tim kiếm và giai
cưu Sita. Vi vây, có thê xem đây là
môt nét đôc đáo của nghệ nhân

Champa khi sáng tác những hoat
canh sinh đông.

Trong trang tri kiến trúc của tháp
Khương My, các bưc phù điêu đươc
đăt ở phân thâp nhât của đế tháp,
điều này đươc Cecelia Levin (2008:
87) nhân đinh như môt “kiêu chơi chữ”
(“Śleṣas” - tiếng Sanskrit) trong nghệ
thuât thi giác. Trong các cô thi của Bà-
la-môn giáo/Ân Đô giáo, hinh anh
những con khi thương đươc liên
tưởng ngay đến các “chiến binh khi”
như trong sư thi Ramayana theo đúng
“nghia đen”; trong khi đó “nghia bóng”
đươc hiêu như cách thay thế hinh
tương các vũ công thiên tiên
(gandharvas), thương trang tri trong
các kiến trúc tôn giáo truyền thống Bà-
la-môn. Hinh anh của những “chiến
binh khi”, đươc mô ta trong đủ các tư
thế sinh đông, xuât hiện trên moi chi
tiết kiến trúc như thách thưc giơi han
về không gian, tao cho ngươi xem
cam giác có vô số khi; và vi thế,
dương như chúng có thê vươt ra khỏi
khuôn khô của kiến trúc, như đê phô
bày vai tro quan trong của loài vât này
trong cuôc chiến chống Ravana.

Như vây, theo các nhân đinh về
vānaras đa nêu, hinh anh “chiến binh
khi” trong điêu khăc Khương My là
san phẩm của tri tưởng tương đôc
đáo, kết hơp giữa hinh tương khi và
vānaras, mà các nghệ nhân Champa
đa sáng tao nhăm diên đat nôi dung
phong phú của sư thi Ramayana. Măc
dù, có khá nhiều tinh tiết đươc đề câp
trong Ramayana liên quan đến công
đồng vānaras, nhưng có thê ho đa
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đươc các nghệ nhân Champa gian
lươc trong quá trinh hiện thưc hóa
băng ngôn ngữ điêu khăc.

3.3. Hinh anh điêu khăc trên cac
manh vơ trang tri kiên truc Khương
My
Albert le Bonheur (1998: 269) nhân
xét răng văn khăc Champa là chưng
cư vững chăc về việc sư dụng ngôn
ngữ Sanskrit rât phô biến trong các
vương triều Phât giáo Indrapura vào
thế kỷ IX-X, và cư dân theo Bà-la-môn
giáo rât tôn kinh các văn ban
Ramayana của thi si đao sư Valmiki;
và cho răng, các phiên ban của
Ramayana băng tiếng Sanskrit có thê
đa đươc biên tâp và lưa chon ky
lương đê thê hiện trên điêu khăc
Khương My.

Những tác phẩm điêu khăc phát hiện
đươc trong đơt khai quât khao sát
năm 2000 tai Khương My, theo
Cecelia Levin (2008: 88), đáng chú y
nhât là bưc phù điêu mô ta môt hoat
canh trich đoan trong Ramayana, tên
goi “Cuôc đối đâu kich tinh giữa
Ravana và Sita trong Vươn Asoka”,
thuôc quyên thư Năm. Đây là điêu
khăc duy nhât minh hoa chủ đề này,
và chưa từng đươc ghi nhân trong
bât ky công trinh nghệ thuât tôn giáo
nào ở Châu Á; măt khác, các manh
vơ điêu khăc này có thê từng là môt
mang trang tri kiến trúc, đi liền vơi
phù điêu những “chiến binh khi”, đươc
săp đăt quanh chân tháp Nam của
Khương My.
Việc sư dụng những hinh anh của
Ramayana vào những mang trang tri

trên đền tháp trong nghệ thuât Chola
ở Nam Ân, từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIII,
nhăm nhân manh những phương diện
về tinh cách và công đưc của các vi
vua theo mâu hinh của môt quốc
vương ly tưởng trong truyền thống Ân
Đô cũng như những mối quan hệ
hoàng tôc của các vương triều này
(Sanford, 1974: 264-265). Trong khi
đó, theo quan niệm văn hóa truyền
thống của các vương triều ở Java,
những nhân vât chinh của Ramayana
đa kết hơp vơi linh hồn tô tiên của
hoàng tôc và đươc ưa chuông khăc
hoa đê thơ phụng tai những khu lăng
mô hoàng gia (Levin, 1999).

Quyên thư Năm sư thi Ramayana là
sư tiếp nối của chủ đề “Vươn Asoka”
(The Asoka Garden), trong đó thi si
đao sư Valmiki thê hiện moi cung bâc
cam xúc (rasas) của con ngươi, như
kinh ngac, tưc giân, sơ hai và dũng
cam; khi những xúc cam này không
hiện hữu, thi các cam xúc “srngāra”
xuât hiện (Levin, 2008: 93). Hiêu môt
cách đơn gian, srngāra (tiếng Sanskrit)
là sư cuốn hút của cái đep, sư mê
đăm, thâm chi khêu gơi. Yếu tố văn
hoc này cũng đươc ghi nhân trong cô
thư Java vào khoang thế kỷ X.

Trich đoan “Vươn Asoka” kê về đưc
hanh của Sita. Cốt truyện xoay quanh
nôi thống khô và sư tưc giân của công
chúa. Khi hâu vương Hanuman tim
thây Sita, nôi buồn và sư kiêu hanh
của công chúa cùng đươc thê hiện và
đat đến tôt đinh; phân canh này có thê
xem là môt hinh thưc diên đat sư mâu
thuân nôi tâm. Kẻ băt cóc Sita, quỷ
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vương Ravana, là môt kẻ ngao man
và gây hai cho đơi sống nhân loai; do
vây, thân Visnu đa hóa thân vào
Rama đê đánh bai quỷ vương này. Về
hinh dáng, Ravana đươc mô ta “là kẻ
có mươi đâu xâu xa”, như trong nhiều
phiên ban Ramayana đa mô ta. Trich
đoan này đươc thê hiện ở môt manh
phù điêu vơ (Hinh 4). Hinh anh
Ravana, có thê dê dàng đươc nhân
dang trên điêu khăc Khương My vơi
nhân vât nhiều đâu.

Hinh 4. Trich đoan minh hoa “Vươn
Asoka”, tháp Nam, Khương My.

Nguồn: Trân Ky Phương.

Manh vơ điêu khăc tiếp theo, diên ta
canh môt ngươi câm vât giống thanh
kiếm, như đang uy hiếp môt phụ nữ
(Hinh 5). Đối chiếu vơi nôi dung
Ramayana, trong trich đoan cuôc đối
thoai giữa Sita và Ravana, Sita đa từ
chối và miệt thi lơi tỏ tinh của Ravana,
hăn trở nên tưc giân (raudra) khi nghe
những lơi khinh miệt của Sita. Ngay
tưc thi, Ravana rút kiếm đe doa Sita,
tam dich như sau: “[N]ày Janakamaja,
hay nhin cho ky đây là gi, giống như
cái chết trong bàn tay hiêm đôc của ta.
Nếu ngươi không tuân theo y muốn
của Rawana, chăc chăn thanh gươm
này se cham vào cô ngươi đây đau
đơn” (Santoso, 1980: 233).

Hinh 5. Trich đoan “Ravana rút kiếm đe
doa Sita”, tháp Nam, Khương My.

Nguồn: Trân Ky Phương.

Măc dù bi bê vơ thành nhiều manh,
nhưng hinh anh quỷ vương nhiều đâu,
cùng chân dung ngươi phụ nữ quy
phái, đươc đăt trong bối canh xen ke
giữa kiến trúc và cây cối râm rap, đưa
ngươi xem liên tưởng đến các canh
thuôc quyên Năm sư thi Ramayana
môt cách ro nét. Các canh thuôc tâp
này đươc khăc hoa trên nền phăng
của môt phiến đá, có chiều ngang hep
đủ đê diên đat các chi tiết trong trich
đoan, các phân canh đươc nối liền
nhau liên tục, trong đó, hinh anh cây
cối đan xen nhau tao cho ngươi xem
cam giác về bối canh câu chuyện
đươc diên ra trong môt không gian
thoáng đang ở ngoài trơi. Măt khác,
hinh anh thưc vât đươc ẩn dụ như
môi dâu ngăt câu, đê chuyên sang
môt phân canh hoăc môt trich đoan
khác, đây là môt thủ pháp tinh tế của
thê loai “điêu khăc kê chuyện” mà
nghệ nhân Champa đa áp dụng khi
sáng tao những bưc phù điêu này.

Theo Levin (2008: 91), nếu so sánh
vơi những sáng tác công phu mang
âm hưởng truyền thống tao hinh của
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nghệ thuât Java cô thi những tác
phẩm của Khương My đơn gian hơn
về mât đô chi tiết nhân vât và phối
canh, cũng như cách giai thich băng
hinh anh của câu chuyện đa tiết giam
các tinh tiết phưc tap. Các hinh anh
trên những phù điêu Champa này
đồng thơi gơi mở môt sư gân gũi vơi
phong cách Đông Java, cụ thê là nghệ
thuât thuôc triều đai của vua Tīrtha ở
Jolotundo, khoang thế kỷ X đến đâu
thế kỷ XI.

3.4. Môi quan hê giữa hinh anh của
thần Krishna va hoang tư Rama
Theo Bhagavad Gita hay Chi Tôn Ca
(Bhaktivedanta, 1972: Chương 4, Câu
7 và 8), Krishna và Rama đều là các
hóa thân của thân Vishnu, vơi nhiệm
vụ bao tồn/duy tri thế giơi này. Câu 31
Chương 10 sách này nói về cuôc đối
thoai giữa Krishna và Arjuna, đươc
tam dich như sau: “[T]rong những điều
thanh khiết, ta là cơn gió; trong những
ngươi câm binh khi, ta chinh là Rama;
trong các loài thủy sinh, ta là cá mâp;
trong những dong sông đang chay kia,
ta là sông Hăng.” (“[O]f purifiers I am
the wind, of the wielders of weapons I
am Rama, of fishes I am the shark, and
of flowing rivers I am the Ganges”).
Xét về vi tri săp đăt các hinh anh tai di
tich Khương My, điều dê nhân thây là
nghệ nhân Champa đa tuân thủ chăt
che quy luât và phân tâng đia vi trong
Bà-la-môn giáo, các minh hoa điêu
khăc liên quan đến “chiến binh khi”
hay “ngươi vươn vānaras”, quỷ vương
Ravana… đều có kich thươc nhỏ hơn,
đươc đăt ở vi tri thâp của ngôi đền.

Ngươc lai, những mang trang tri đề
cao vai tro của vi thân chinh trong
ngôi đền, đươc trưng bày trang trong
trên cao như hinh tương Krishna
đươc thê hiện trong môt tym-pan, là
bưc trang tri trên cưa chinh của ngôi
đền (Parmentier, 1909: 259-260; 1918:
48). Theo Vydia Dehejia (1991: 45;
1998: 45), các hinh tương đươc lưa
chon đê diên ta và bày đăt trong môt
ngôi đền Bà-la-môn giáo/Ân Đô giáo
có thê là hinh anh kê về những sư
kiện quan trong liên quan đến chinh vi
thân đươc thơ tai ngôi đền đó. Do vây,
bưc tym-pan Krishna này mang y
nghia quan trong đăc biệt, đươc găn
liền vơi vi thân chinh của môt trong ba
ngôi đền (kalan) Khương My; mở rông
gia thiết này, bên canh hinh tương
Vishnu và Rama, hinh anh Krishna có
kha năng đa từng đươc thơ phương
ngay tai Khương My.

Nhân đinh về sư hiện diện của tin
ngương Krishna tai di tich Khương My
cũng đa đươc nêu ra qua diên giai
tiếu tương hoc về điêu khăc hinh cô
xe ngưa liên quan đến vi thân này; và
tên goi “Cô xe Khương My” hay
“Chiến xa của thân Krishna” đươc sư
dụng cho điêu khăc này (Nguyên Thi
Tú Anh, 2022: 36-44). Theo đó, y
nghia tiếu tương của điêu khăc “Chiến
xa của thân Krishna” đa đươc diên
giai chi tiết, các hinh anh trên đó minh
hoa những chiến công găn liền vơi
Krishna, như môt hinh thưc tôn vinh vi
thân này. Bên canh đó, kich thươc bề
thế của di vât có thê hàm y môt sư
ngương mô về tri tuệ và sưc manh
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của thân Krishna, nhân manh vai tro
nôi bât của Krishna đươc thê hiện
trong nhóm các di vât đa đươc phát
hiện tai di tich này (Nguyên Thi Tú
Anh, 2019).

Các chưng cư khao cô tai di tich
Khương My đươc diên giai y nghia
dươi góc nhin tiếu tương hoc cho thây
hinh anh Krishna khá nôi bât. Bài viết
này tuy khái quát về bưc phù điêu
tym-pan “Krishna Govardhana”, và
điêu khăc “Chiến xa của thân Krishna”,
nhưng có thê đươc xem như sư
khăng đinh về vi tri nôi trôi của
Krishna trong số các di vât thuôc di
tich Khương My. Điều này đồng gia
thiết về vai tro quan trong của tin
ngương Krishna trong đơi sống tôn
giáo của cư dân Champa vào thế kỷ X.

Măc dù các chi tiết minh hoa cho sư
thi Ramayana khá phong phú, nhưng
cho đến nay, điêu khăc về hoàng tư
Rama chưa hề đươc tim thây tai di
tich Khương My; hoăc, gia thiết răng
hinh tương của Rama từng đươc thê
hiện và tôn thơ tai đây, nhưng đa bi
thât lac(?). Vi thế các di vât đươc phát
hiện tai di tich này vân chưa đủ đê tôn
vinh những thành qua xuât chúng của
Rama như đươc đề câp trong sư thi.

4. TAM KÊT

Bài viết đa trinh bày nôi dung các hinh
anh găn vơi kiến trúc và điêu khăc,
đươc tim thây tai di tich Khương My,
và đều khá phù hơp vơi các trich đoan
quan trong thuôc cô thư Chi Tôn Ca
và sư thi Ramayana. Các hinh anh
điêu khăc đem đến cho các nhà
nghiên cưu nhiều thông tin hơn về sư
phát triên của sư thi tiếng Sanskrit tai
Champa và Đông Nam Á vào khoang
thế kỷ X và con là minh chưng sinh
đông về các xu hương và phong cách
của nghệ thuât tôn giáo Champa giai
đoan này. Không những vây, bài viết
đa nêu gia đinh về tin ngương Krishna
có thê từng giữ vai tro nôi bât tai
Champa nói chung, và tai di tich
Khương My nói riêng.

Tuy nhiên, đê khăng đinh vai tro của
tin ngương Krishna cân có sư xem xét
và phân tich về các điêu khăc đá con
lai cũng đa đươc tim thây tai Khương
My, các di vât này không chi trưng bày
tai Bao tàng Điêu khăc Chăm Đà
Năng, mà con đươc ghi nhân tai Bao
tàng Lich sư Thành phố Hồ Chi Minh;
do vây, cân có thêm những nghiên
cưu đối chiếu so sánh đê hệ thống lai
mối quan hệ nôi tai. 
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